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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA - BẢN ĐỒ THƯ VIỆN MUA, BỔ SUNG TỪ 2020
         Hôm nay, ngày 23/06/2021 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/06/2021 - 22/06/2021) 
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ thư viện (tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Hiền - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu chương trình đào tạo Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Thư viện mua, bổ sung năm 2020.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau:




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN MUA NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	ĐƠN GIÁ
	TỔNG

	1
	Thực hành máy trắc địa 
	Bùi Duy Quỳnh
	20
	       88,000 
	    1,760,000 

	2
	Trắc địa cơ sở tập 1 (TB)
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa 
	5
	       97,000 
	       485,000 

	3
	Trắc địa cơ sở tập 2 (TB)
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	5
	       95,000 
	       475,000 

	4
	Giáo trình đo đạc
	Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân 
	10
	48,000
	480,000

	5
	Sổ tay pháp luật đất đai. Những quy đinh mới được sửa đổi bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ 01/01/2019
	Phượng Vũ
	1
	350,000
	350,000

	6
	Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018
	Quốc hội
	1
	380,000
	380,000

	7
	Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về đất đai - nhà ở từ năm 2014-2017
	Quý Lâm, Kính Phượng
	1
	350,000
	350,000

	8
	Luật đất đai quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhà ở
	Hữu Đại
	1
	350,000
	350,000

	9
	Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS
	Hoàng Ngọc Hà
	50
	150,000
	7,500,000

	 
	TỔNG
	 
	94
	 
	12,130,000




DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN MUA NĂM 2020

	STT
	TÊN TẠP CHÍ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ 
	THÀNH TIỀN

	1
	Tạp Chí Khoa học Đo đạc và bản đồ
	1
	12,000
	12,000

	2
	Khoa học đất
	1
	40,000
	40,000

	
	TỔNG
	
	
	52,000




KINH PHÍ THƯ VIỆN DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ NĂM 2020

	Năm
	Kinh phí (đồng)
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	CSDL điện tử 

	
	
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	Số đầu sách/ Số cuốn
	Số đầu tạp chí/ Số cuốn
	

	2020
	12,182,000
	9/94
	2/2
	0/0
	0/0
	1

	Tổng
	12,182,000
	9/94
	2/2
	0/0
	0/0
	1 CSDL
(45.000.000 đ)




DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	NĂM XB
	NHÀ XB
	SL

	1
	Bài giảng Gis hỗ trợ ra quyết Định
	Dương Anh Quân
	 
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	2
	Bài giảng môn học ứng dụng công nghệ quét laser mặt Đất trong trắc Địa công trình
	 
	2017
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	3
	Bài giảng bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
	Cao Xuân Cường
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	4
	Giáo trình ứng dụng công nghệ mới trong nghiên cứu dịch chuyển biến dạng bề mặt mỏ
	 
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	5
	Bài giảng hướng dẫn thực tập trắc Địa Đại cương
	Vương Trọng Kha
	2018
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	6
	Bài giảng quantum gis
	Trần Vân Anh
	2015
	ĐH Mỏ - địa chất
	2

	7
	Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS
	Hoàng Ngọc Hà
	2020
	Khoa học và kỹ thuật
	30

	8
	Giáo trình tin học ứng dụng trong trắc địa công trình
	Trần Khánh
	2020
	Giao thông vận tải
	70

	9
	Thực hành máy trắc địa 
	Bùi Duy Quỳnh
	2013
	Xây dựng
	20

	10
	Trắc địa cơ sở tập 1 (TB)
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa 
	2015
	Xây dựng
	5

	11
	Trắc địa cơ sở tập 2 (TB)
	Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa
	2015
	Xây dựng
	5

	12
	Giáo trình đo đạc
	Trần Thị Sinh, Nguyễn Cảnh Anh Trí, Đào Ngọc Hồng Vân 
	2013
	Xây dựng
	10

	13
	Sổ tay pháp luật đất đai. Những quy đinh mới được sửa đổi bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Áp dụng từ 01/01/2019
	Phượng Vũ
	2019
	Thế giới
	1

	14
	Chỉ dẫn áp dụng các điều và văn bản luật đất đai từ năm 2013 đến năm 2018
	Quốc hội
	2018
	Lao động
	1

	15
	Các thông tư hướng dẫn chi tiết của Bộ tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về đất và nhà ở
	Quý Lâm, Kính Phượng
	2017
	Hồng Đức
	1

	16
	Luật đất đai quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhà ở
	Hữu Đại
	2019
	Thế giới
	1

	17
	Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS
	Hoàng Ngọc Hà
	2020
	Khoa học & kỹ thuật
	50

	 
	TỔNG
	 
	 
	 
	206



DANH MỤC TẠP CHÍ THƯ VIỆN BỔ SUNG NĂM 2020
	TT
	TÊN TC
	SỐ LƯỢNG

	1
	Tạp Chí Khoa học Đo đạc và bản đồ
	1

	2
	Khoa học đất
	1

	
	TỔNG
	2




	TỔ TRƯỞNG
	
	PGĐ. TT TT -TV

	

Hoàng Thị Thúy
	
	

Nguyễn Thị Hải Yến
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